Bảng giá và lịch thanh toán căn hộ Phú Hoàng Anh – Giai đoạn 1
Block 03, 04, 05
1. Bảng giá

	STT
	Loại căn hộ
	Đơn giá VND/m2 

	
	
	Chưa bao gồm thuế GTGT
	Đã  bao gồm thuế GTGT

	1A
	Thương mại dịch vụ (mặt tiềnđường Nguyễn Hữu Thọ)
	Tầng trệt
	27.800.000
	30.580.000

	
	
	Tầng lửng
	22.200.000
	24.420.000

	1B
	Thương mại dich vụ (không phải mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ)
	Tầng trệt
	25.600.000
	28.160.000

	
	
	Tầng lửng
	22.200.000
	24.420.000

	2
	Căn hộ từ tầng 02 đến tầng 19 (chiều cao tầng 3,3 m)
	22.200.000
	24.420.000

	3
	Căn hộ từ tầng 21 đến tầng 31 (chiều cao tầng 5,0 m)
	26.700.000
	29.370.000

	4
	Căn hộ tầng 20 và tầng 25 block 03 
Căn hộ tầng 20 và tầng 32 block 04, 05 (chiều cao tầng 5,0 m)
	B1 & B2
	32.800.000
	36.080.000

	
	
	C1 & C2
	29.700.000
	32.670.000

	5
	Căn hộ có chiều cao tầng 6,6 m
	28.900.000
	31.790.000


2. Lịch thanh toán
	Lần thanh toán
	Thời điểm thanh toán
	Giá trị căn hộ 
	Thuế GTGT 

	0
	Đặt cọc
	100.000.000 đ
	

	1
	Sau 30 ngày kí hợp đồng
	Đủ 15%
	Đủ 15%

	2
	Sau 01 tháng, kể từ lần 1
	5%
	5%

	3
	Sau 01 tháng, kể từ lần 2
	5%
	5%

	4
	Sau 01 tháng, kể từ lần 3
	5%
	5%

	5
	Sau  02 tháng, kể từ lần 4
	10%
	10%

	6
	Sau 02 tháng, kể từ lần 5
	10%
	10%

	7
	Sau 02 tháng, kể từ lần 6
	10%
	10%

	8
	Sau 02 tháng, kể từ lần 7
	10%
	10%

	9
	Thông báo bàn giao căn hộ
	25%
	30%

	10
	Bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở
	5%
	0

	
	Tổng cộng
	100%
	100%


